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Abstract: This study aims to clarify the current status of moral 
education in non-public primary schools in Ho Chi Minh City 
under the 2018 General Education Curriculum. The study focuses 
on analyzing the components of objectives, content, methods, 
organizational forms, and educational forces, as well as the 
assessment and evaluation of moral education outcomes. A mixed-
methods approach was used, combining questionnaire surveys with 
in-depth interviews. The sample consisted of 200 administrators 
and teachers from 15 primary schools, and the collected data was 
analyzed using descriptive statistics. The findings indicate that 
although moral education has been implemented, its effectiveness 
remains limited. The implementation process lacks coherence and 
consistency across educational components, and the transformation 
of students’ moral awareness into sustainable moral behavior has 
not yet been effectively achieved. Based on these findings, the study 
proposes several recommendations for enhancing the effectiveness 
of moral education in non-public primary schools in Ho Chi Minh 
City, taking into account their specific characteristics within the 
current educational context.

Keywords: Moral education, non-public primary schools, The 2018 
General Education Curriculum.

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm làm rõ thực trạng giáo dục đạo đức 
cho học sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố Hồ 
Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nghiên cứu 
tập trung phân tích mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện của các 
thành tố mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, các 
lực lượng giáo dục; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức. 
Nghiên cứu được triển khai thông qua phương pháp điều tra bằng 
bảng hỏi kết hợp với phỏng vấn sâu, với mẫu khảo sát gồm 200 cán 
bộ quản lí và giáo viên tại 15 trường tiểu học, dữ liệu được xử lí bằng 
thống kê mô tả. Kết quả cho thấy, giáo dục đạo đức cho học sinh đã 
thực hiện nhưng kết đạt được chưa cao. Quá trình tổ chức thực hiện 
vẫn còn tồn tại sự thiếu đồng bộ và hệ thống giữa các thành tố giáo 
dục, cũng như hiệu quả chuyển hóa từ nhận thức sang hành vi đạo 
đức của học sinh chưa bền vững. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một 
số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học 
sinh phù hợp với đặc thù của các trường tiểu học ngoài công lập tại 
Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. 

Từ khóa: Giáo dục đạo đức, tiểu học ngoài công lập, Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018.
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1. Đặt vấn đề 
Giáo dục đạo đức là nền tảng cốt lõi trong quá 

trình hình thành và phát triển nhân cách con người, 
đặc biệt ở cấp Tiểu học - giai đoạn mang tính quyết 
định đối với sự hình thành hệ giá trị, chuẩn mực 
hành vi và lối sống của học sinh. Lickona (1991) 
khẳng định giáo dục đạo đức hiệu quả đòi hỏi sự 
tích hợp của ba chiều: Nhận thức đạo đức, cảm xúc 
đạo đức và hành vi đạo đức - hình thành phẩm chất 
bền vững khi cá nhân hiểu giá trị, cảm nhận nó là 
quan trọng, rồi thực hành một cách nhất quán. Ở lứa 
tuổi tiểu học, khi cảm xúc đóng vai trò chủ đạo trong 
nhận thức, sự tích hợp ba chiều này cần được thiết 
kế phù hợp với đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ 
để đạt hiệu quả bền vững. Berkowitz & Bier (2005), 
qua tổng hợp bằng chứng thực nghiệm từ 33 chương 
trình giáo dục phẩm chất, xác định rằng các chương 
trình hiệu quả đều chú trọng phát triển năng lực xã 
hội - cảm xúc của học sinh, trao quyền cho người 
học và thúc đẩy sự tham gia của gia đình. Narváez 
& Lapsley (2008) lập luận rằng, động lực hành động 
đạo đức của học sinh bắt nguồn từ các mối quan hệ 
xã hội và cảm xúc, những môi trường học đường có 
sự quan tâm, gắn kết chặt chẽ giữa giáo viên và học 
sinh cùng tinh thần cộng đồng bền vững được chứng 
minh là gắn liền với hành vi thân thiện xã hội và 
nhiều kết quả phát triển tích cực.

Các nghiên cứu gần đây tiếp tục làm rõ hơn bức 
tranh về giáo dục đạo đức. Fernández-Espinosa và 
cộng sự (2025) chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp 
giáo viên chỉ được nhìn nhận là người truyền đạt 
kiến thức, điều này hạn chế đáng kể khả năng của 
họ trong việc tác động đến sự phát triển phẩm chất 
và giá trị của học sinh. Hassan & Khalid (2025) nhấn 
mạnh sự dịch chuyển cần thiết từ phương pháp lấy 
giáo viên làm trung tâm sang phương pháp lấy học 
sinh làm trung tâm; học tập dựa trên dự án, học tập 
qua trò chơi và học tập hợp tác được xác định là 
những chiến lược có tác động mạnh trong việc hình 
thành năng lực lí luận đạo đức và hành vi có trách 
nhiệm. Zhou & Gao (2023), qua khảo sát tại 16 tỉnh/
thành của Trung Quốc ghi nhận rằng, mặc dù đã có 
tiến bộ nhất định trong hình thành giá trị đạo đức 
ở bậc giáo dục bắt buộc, hệ thống đánh giá kết quả 
vẫn là rào cản lớn nhất. Giáo viên và học sinh đều có 
kì vọng cao hơn so với thực tế triển khai. Điều này 
gợi ý rằng, khoảng cách giữa mục tiêu đề ra và hiệu 
quả thực tế trong giáo dục đạo đức là vấn đề có tính 
phổ quát.

Tại Việt Nam, Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 cấp Tiểu học được xây dựng theo hướng mở, 

tích hợp, tập trung phát triển phẩm chất, năng lực 
người học. Giáo dục đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm 
của giáo dục phổ thông, được định hướng rõ trong 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu 
phát triển 5 phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, 
trung thực và trách nhiệm (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018). 

Nghiên cứu về giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu 
học tại Việt Nam đã được quan tâm thực hiện. Các 
nghiên cứu đề cập đến nội dung, con đường giáo 
dục đạo đức cho học sinh (Trần Thanh Dư và cộng 
sự, 2024; Trần Thanh Dư, (2026); Hà Thị Kim Linh, 
(2012); Vũ Minh Tuấn (2012); Nguyễn Thị Thu Hà 
(2025); Huỳnh Ngọc Mỹ Linh (2017); Hoàng Thị Thu 
- Nguyễn Thị Ngọc Bích (2025)). Tuy nhiên, phần lớn 
các nghiên cứu mới tập trung vào hệ thống trường 
công lập hoặc tiếp cận ở cấp độ chính sách quốc gia, 
chưa có nghiên cứu nào khảo sát toàn diện thực trạng 
giáo dục đạo đức tại các trường tiểu học ngoài công 
lập - loại hình đang phát triển nhanh tại các đô thị 
lớn với đặc điểm tự chủ cao, đa dạng mô hình quản 
trị và chịu áp lực cạnh tranh thị trường. 

Ở các trường tiểu học ngoài công lập, việc đảm 
bảo chuẩn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
cũng là thách thức khi một số trường phải cân đối 
giữa Chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định và chương trình tăng cường riêng. Điều 
này tạo ra những thách thức riêng biệt trong việc bảo 
đảm định hướng giá trị và hiệu quả giáo dục đạo đức 
cho học sinh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này nhằm 
đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh 
tại các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố Hồ 
Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Nghiên cứu trả lời câu hỏi: Thực trạng giáo dục 
đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ngoài công 
lập ở Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 hiện nay ra sao? Mục tiêu, 
nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, lực lượng 
tham gia, hiệu quả giáo dục như thế nào? Làm thế 
nào để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học 
sinh các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố 
Hồ Chí Minh?

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Chúng tôi thiết 

kế bảng hỏi tìm hiểu thực trạng quá trình giáo dục 
đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ngoài công 
lập tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện khảo sát thông 
qua biểu mẫu Google form trên 50 cán bộ quản lí 
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và 150 giáo viên tại 15 trường tiểu học ngoài công 
lập đại diện cho các khu vực có điều kiện kinh tế - 
xã hội và đặc điểm quản lí giáo dục khác nhau (bao 
gồm Trường Hoàng Gia, Việt Úc, Vinschool, Quốc tế 
Canada, Tuệ Đức, Emasi, Tây Úc, Sài Gòn, Sao Việt, 
Quốc tế Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Khai Nguyên, Thái Bình 
Dương, Việt Nhật, Mùa Xuân). Việc lựa chọn địa bàn 
nghiên cứu nhằm đảm bảo tính đại diện, đồng thời 
phản ánh khách quan thực trạng giáo dục đạo đức 
trong các mô hình trường tiểu học ngoài công lập đa 
dạng. Bảng hỏi được kiểm định độ tin cậy Cronbach 
Alpha với hệ số tin cậy đạt từ 0.800 đến 0.910, hệ số 
tương quan giữa các biến và tổng thang đo đều lớn 
hơn 0.3. Thời gian khảo sát: Tháng 10 đến tháng 11 
năm 2025. 

Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn sâu 
10 giáo viên, 10 cán bộ quản lí các trường tiểu học 
để tìm hiểu, bổ sung một số thông tin cho thực tiễn 
nghiên cứu.

Phương pháp xử lí số liệu và thang đo: Kết quả khảo 
sát được xử lí trên phần mềm Excel, sử dụng các 
công thức thống kê toán học để tìm giá trị trung bình 
(điểm trung bình), độ lệch chuẩn của các biến khảo 
sát dựa trên thang đo Likert 5 mức độ. Điểm quy 
ước cho từng mức độ như sau: Mức 1: không bao 
giờ/không hiệu quả/kém: 1 điểm; Mức 2: đôi khi/ 
ít hiệu quả/yếu: 2 điểm; Mức 3: trung bình: 3 điểm; 
Mức 4: thường xuyên/hiệu quả/khá: 4 điểm; Mức 
5: rất thường xuyên/rất hiệu quả/tốt: 5 điểm. Với 
mức giá trị khoảng cách = (maximum - minimum)/n 
= (5-1)/5 = 0,8, nên ý nghĩa các mức độ với điểm 
trung bình lần lượt tương ứng như sau: Điểm trung 
bình từ 1,0 - 1,80: không bao giờ/không hiệu quả; Từ 
1,81 - 2,60: hiếm khi/ít hiệu quả; từ 2,61 - 3,40: bình 

thường/trung bình; từ 3,41 - 4,20: thường xuyên/
khá hiệu quả; từ 4,21 - 5,0: rất thường xuyên/rất hiệu 
quả.  

Nghiên cứu sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) 
hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm tài liệu, kiểm tra 
chính tả và tính logic của nội dung. Nghiên cứu này 
đảm bảo tính chính xác và trung thực của nội dung.

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Thực trạng mục tiêu giáo dục đạo đức cho học 

sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố 
Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018

Chúng tôi xây dựng bốn mục tiêu (kí hiệu MT) 
giáo dục đạo đức và thực hiện lấy ý kiến đánh giá 
của cán bộ quản lí, giáo viên về mức độ thực hiện 
và hiệu quả thực hiện các mục tiêu này. MT1: Hình 
thành ở học sinh ý thức cá nhân về các chuẩn mực 
đạo đức như yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm 
chỉ, trách nhiệm; MT2: Hình thành và phát triển ở 
học sinh hệ thống thái độ, niềm tin và tình cảm đạo 
đức phù hợp với các chuẩn mực “yêu nước, nhân 
ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm”; MT3: Hình 
thành và phát triển ở học sinh các thói quen, kĩ năng 
hành vi đạo đức phù hợp với các chuẩn mực đạo 
đức “yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách 
nhiệm; MT4: Cùng với mục tiêu phát triển năng lực, 
giáo dục đạo đức nhằm phát triển toàn diện nhân 
cách học sinh tiểu học. Kết quả khảo sát được tổng 
hợp ở Bảng 1.

Kết quả khảo sát cho thấy, về mức độ thực hiện: 
Mục tiêu giáo dục đạo đức ở các trường tiểu học 
ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 
trung bình (điểm trung bình chung: Giáo viên: 3,23; 

Bảng 1: Đánh giá về thực trạng mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục tiêu Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

MT1 3,31 0,90 2 3,24 0,95 2 3,25 0,88 1 3,28 0,91 1

MT2 3,34 0,86 1 3,30 0,80 1 3,20 0,82 2 3,22 0,85 2

MT3 3,19 0,89 3 3,20 0,91 3 3,13 0,92 4 3,04 0,82 4

MT4 3,06 0,92 4 3,02 0,86 4 3,18 0,89 3 3,08 0,89 3

Điểm TB chung 3,23 3,19 3,19 3,16

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12620129
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cán bộ quản lí: 3,19). Sự chênh lệch không đáng kể 
giữa hai nhóm phản ánh nhận định tương đối thống 
nhất và phù hợp với một số nghiên cứu về giáo 
dục đạo đức tiểu học hiện nay (Nucci, Narvaez & 
Krettenauer, 2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). 
Trong các mục tiêu được khảo sát, MT2 được đánh 
giá cao nhất (giáo viên: 3,34; cán bộ quản lí: 3,30) cho 
thấy nhà trường đã chú trọng giáo dục giá trị và cảm 
xúc đạo đức - yếu tố nền tảng trong phát triển nhân 
cách (Lickona, 1991). Tiếp theo là mục tiêu MT1 (giáo 
viên: 3,31; cán bộ quản lí: 3,24). MT3 và MT4 có mức 
độ thực hiện thấp hơn trong nhóm, đặc biệt là MT4 
với điểm trung bình của giáo viên: 3,06; cán bộ quản 
lí: 3,02), phản ánh việc tích hợp giáo dục đạo đức với 
phát triển năng lực và tổ chức môi trường giáo dục 
đồng bộ còn hạn chế đúng như những cảnh báo của 
UNESCO (2015).

Về mức độ hiệu quả: Hiệu quả thực hiện các mục 
tiêu giáo dục đạo đức đạt mức trung bình và có sự 
đánh giá tương đối thống nhất giữa các nhóm khảo 
sát. Trong đó, MT1 đạt kết quả cao nhất, cho thấy 
giáo dục đạo đức ở nhà trường chủ yếu hiệu quả ở 
phương diện nhận thức. Tiếp theo là các mục tiêu 
về hình thành thái độ, năng lực MT2 xếp thứ hai, 
MT4 và MT3 - hình thành kĩ năng hành vi, thói quen 
có hiệu quả thấp nhất (giáo viên: 3,13; cán bộ quản 
lí: 3,04), điều này phản ánh sự khó khăn trong quá 
trình triển khai. Dữ liệu quan sát và phỏng vấn sâu 
cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhận thức, 
thái độ và hành vi đạo đức thực tiễn; nhiều học sinh 
chưa duy trì ổn định các hành vi thể hiện tính tự 
giác, trách nhiệm và tự chủ trong các bối cảnh học 
tập và sinh hoạt khác nhau. Kết quả này phù hợp 
với các nghiên cứu trước đây, nhấn mạnh thách thức 
trong việc chuyển hóa tri thức đạo đức thành hành 
vi đạo đức ổn định (Lickona, 1991; Nucci, Narvaez & 
Krettenauer, 2014).

3.2. Thực trạng nội dung giáo dục đạo đức cho học 
sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố 
Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018

Nội dung giáo dục đạo đức được khảo sát theo ba 
nhóm tương ứng với ba tầng bậc hình thành phẩm 
chất: 1) Giáo dục ý thức nhận thức - giúp học sinh 
hiểu đúng về các chuẩn mực (kí hiệu YT) với YT1: 
Nhận thức về lòng yêu nước: Bản chất, biểu hiện 
và ý nghĩa; YT2: Nhận thức về lòng nhân ái: Khái 
niệm, biểu hiện và ý nghĩa trong các mối quan hệ; 
YT3: Nhận thức về đức tính chăm chỉ: Biểu hiện và 
ý nghĩa; YT4: Nhận thức về phẩm chất trung thực: 

Biểu hiện, ý nghĩa và cách rèn luyện; YT5: Nhận thức 
về phẩm chất trách nhiệm: Biểu hiện, ý nghĩa và cách 
rèn luyện); 2) Giáo dục thái độ, niềm tin, tình cảm 
- hình thành động cơ và cảm xúc đạo đức (kí hiệu 
TD) với TD1: Thái độ, tình cảm tích cực đối với lòng 
yêu nước, yêu quê hương, biết ơn người có công; 
TD2: Thái độ và quan điểm cá nhân tích cực về lòng 
nhân ái; TD3: Thái độ, tình cảm đối với phẩm chất 
chăm chỉ trong các mối quan hệ; TD4: Thái độ và 
biểu hiện phẩm chất trung thực trong học tập, lao 
động và quan hệ xã hội; TD5: Thái độ, quan điểm cá 
nhân về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà 
trường và xã hội); 3) Giáo dục kĩ năng, hành vi - rèn 
luyện thói quen hành động phù hợp chuẩn mực (kí 
hiệu KN) với KN1: Rèn luyện hành vi thể hiện lòng 
yêu nước; KN2: Rèn luyện hành vi nhân ái, phê phán 
hành vi thiếu nhân ái; KN3: Rèn luyện thói quen 
chăm học, chăm làm và vận dụng kiến thức vào cuộc 
sống; KN4: Rèn luyện thói quen và hành vi thể hiện 
phẩm chất trung thực; KN5: Rèn luyện thói quen và 
hành vi thể hiện phẩm chất trách nhiệm). Mỗi nhóm 
gồm 5 mục hỏi ứng với 5 phẩm chất trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018: Yêu nước, nhân ái, 
chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Thực trạng nội 
dung giáo dục đạo đức cho học sinh được thể hiện 
ở Bảng 2.

Về mức độ thực hiện: Xét theo nhóm nội dung, 
giáo dục thái độ, niềm tin, tình cảm đạo đức có mức 
độ thực hiện cao nhất với điểm trung bình từ 3,30 
đến 3,80; tiếp theo là nhóm giáo dục kĩ năng, hành 
vi với điểm trung bình từ 3,26 đến 3,70; nhóm giáo 
dục ý thức cá nhân với điểm trung bình từ 3,36 đến 
3,48. Kết quả này phù hợp với đặc điểm tâm lí của 
học sinh tiểu - lứa tuổi  giàu cảm xúc. Thêm nữa, quá 
trình giáo dục đạo đức ở tiểu học thường được thực 
hiện gắn với các câu chuyện, tấm gương, tình huống 
cụ thể dễ tác động vào cảm xúc, thái độ của học sinh 
đầu tiên, sau đó mới là quá trình hình thành hành vi 
và nhận thức có tính trừu tượng, ổn định. Một số nội 
dung cụ thể được thực hiện thường xuyên và có sự 
thống nhất rất cao giữa đánh giá của giáo viên và cán 
bộ quản lí là: KN4 (3,58); TD3 (3,56); KN3 (3,54) - đây 
là những nội dung có tính cụ thể cao gắn liền với yêu 
cầu và trách nhiệm của học sinh tiểu học trong hoạt 
động học tập hằng ngày. Các nội dung được thực 
hiện ít hơn như KN1, TD5, YT4 do có tính khái quát 
và xã hội cao hơn, chưa được cụ thể hóa thành các 
hoạt động giáo dục thường xuyên phù hợp với lứa 
tuổi. Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lí tương 
đối đồng đều (độ lệch chuẩn < 1,0) và điểm trung 
bình chung là 3,45 và 3,47, cho thấy giáo dục đạo đức 
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Bảng 2: Đánh giá về thực trạng nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh

Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1. Giáo dục ý thức cá nhân về các chuẩn mực yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

YT1 3,43 0,77 8 3,46 0,78 7 3,34 0,76 10 3,34 0,76 12

YT2 3,38 0,77 12 3,36 0,74 12 3,30 0,80 13 3,41 0,75 8

YT3 3,41 0,83 9 3,48 0,87 6 3,47 0,70 1 3,38 0,66 10

YT4 3,36 0,84 14 3,44 0,77 8 3,40 0,74 6 3,40 0,74 9

YT5 3,39 0,83 11 3,34 0,76 13 3,45 0,77 2 3,42 0,77 7

2. Giáo dục thái độ, niềm tin và tình cảm tích cực đối với các chuẩn mực yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, 
trách nhiệm

TD1 3,44 0,72 7 3,40 0,72 10 3,44 0,77 3 3,44 0,77 6

TD2 3,37 0,73 13 3,38 0,71 11 3,38 0,79 8 3,50 0,80 3

TD3 3,56 0,82 2 3,56 0,82 4 3,43 0,82 4 3,52 0,80 2

TD4 3,46 0,67 6 3,80 0,60 1 3,39 0,78 7 3,46 0,72 5

TD5 3,40 0,81 10 3,30 0,78 14 3,42 0,78 5 3,54 0,83 1

3. Giáo dục kĩ năng hành vi của học sinh phù hợp với các chuẩn mực yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

KN1 3,34 0,79 15 3,26 0,65 15 3,32 0,92 11 3,36 0,91 11

KN2 3,53 0,80 4 3,42 0,69 9 3,31 0,82 12 3,30 0,80 13

KN3 3,54 0,83 3 3,54 0,83 5 3,35 0,92 9 3,48 0,96 4

KN4 3,58 0,82 1 3,58 0,82 3 3,28 0,89 14 3,28 0,89 14

KN5 3,48 0,83 5 3,70 0,67 2 3,26 0,77 15 3,26 0,77 15

Điểm trung bình chung 3,45 3,47 3,37 3,41

đã được quan tâm triển khai song chưa được thực 
hiện mạnh mẽ và đồng bộ.

Về hiệu quả thực hiện: Điểm trung bình chung 
đạt 3,37 và 3,41 cho thấy hiệu quả thực hiện cơ bản 
chỉ ở mức trung bình và chưa tương xứng với mức 
độ triển khai. Ở nhóm nội dung giáo dục ý thức có 
hiệu quả thực hiện từ 3,30 đến 3,47, trong đó YT3 
(3,47) và YT5 (3,45) đạt hiệu quả cao nhất, dù mức 
độ triển khai không xếp thứ bậc cao. Nhóm nội dung 
giáo dục thái độ có hiệu quả tương đối đồng đều và 
ổn định, với điểm trung bình dao động từ 3,38 đến 

3,54; theo đánh giá của cán bộ quản lí, TD5 (3,54; thứ 
bậc 1), TD3 (3,52; thứ bậc 2) và TD2 (3,50; thứ bậc 3) 
là những nội dung có hiệu quả rõ rệt nhất. Như vậy, 
trong ba nhóm nội dung giáo dục, nhóm giáo dục 
thái độ được đánh giá đạt hiệu quả cao, thể hiện tính 
phù hợp giữa nội dung và phương pháp giáo dục. 
Nhóm nội dung giáo dục kĩ năng hành vi có hiệu 
quả thấp hơn với điểm trung bình từ 3,26 đến 3,48, 
trong đó KN3 được đánh giá có hiệu quả cao nhất 
trong nhóm (3,48; thứ bậc 4). Kết quả này cho thấy 
hiệu quả giáo dục kĩ năng hành vi còn hạn chế và 
khó khăn trong việc chuyển hóa từ nhận thức sang 
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Bảng 3: Thực trạng mức độ thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh

Phương pháp giáo dục Mức độ thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1. Đàm thoại 3,65 0,98 3 3,58 0,91 3

2. Kể chuyện 3,43 0,84 4 3,44 0,85 5

3. Giảng giải 3,71 0,94 2 3,64 0,93 2

4. Tổ chức trò chơi 3,32 0,87 6 3,36 0,91 6

5. Nêu gương 3,39 0,86 5 3,46 0,94 4

6. Khen thưởng 3,97 0,80 1 3,66 0,88 1

7. Trách phạt 1,89 0,99 7 1,74 0,99 7

8. Dự án giáo dục 3,32 0,87 6 3,36 0,91 6

Điểm trung bình chung 3,34 3,27

hành vi. Nhìn chung, giữa mức độ thực hiện và hiệu 
quả thực hiện không tồn tại mối quan hệ thuận chiều 
hoàn toàn, phản ánh khoảng cách giữa việc tổ chức 
triển khai và kết quả thực tế đạt được trong giáo dục 
đạo đức.

3.3. Thực trạng phương pháp giáo dục đạo đức 
cho học sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018

Tìm hiểu nội dung này, chúng tôi thu được kết 
quả như sau (xem Bảng 3). 

Kết quả trên cho thấy, phương pháp giáo dục đạo 
đức ở các trường tiểu học ngoài công lập được thực 
hiện ở mức trung bình. Sự chênh lệch nhỏ giữa hai 
nhóm phản ánh nhận thức tương đối thống nhất, 
đồng thời cho thấy giáo viên có xu hướng vận dụng 
phương pháp linh hoạt hơn do trực tiếp tổ chức các 
hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Phương pháp khen thưởng được sử dụng thường 
xuyên nhất và được cả giáo viên lẫn cán bộ quản lí 
xếp thứ nhất (3,97 và 3,66) cho thấy xu hướng ưu 
tiên biện pháp giáo dục tích cực, nhấn mạnh động 
viên, khích lệ nhằm củng cố hành vi đạo đức phù 
hợp của học sinh, phù hợp với định hướng giáo dục 
lấy người học làm trung tâm và tăng cường củng cố 
hành vi tích cực (Lickona, 1991). Các phương pháp 
giảng giải và đàm thoại được sử dụng với tần suất 
cao (điểm trung bình từ 3,58 - 3,71), cho thấy giáo 

dục đạo đức vẫn chủ yếu được triển khai theo hướng 
truyền đạt chuẩn mực và định hướng nhận thức. 

3.4. Thực trạng các con đường giáo dục đạo đức 
cho học sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018

Bảng 4 cho thấy mức độ thực hiện các con đường 
giáo dục đạo đức đạt mức thường xuyên, với điểm 
trung bình chung của giáo viên là 3,55, cán bộ quản lí 
là 3,59. Sự tương đồng trong đánh giá của hai nhóm 
khảo sát phản ánh nhận thức khá thống nhất về vai 
trò của việc đa dạng hóa các con đường giáo dục đạo 
đức trong nhà trường.

Trường tiểu học ngoài công lập mang đặc trưng 
của các tổ chức kinh tế xét ở khía cạnh theo đuổi mục 
tiêu lợi nhuận và quản lí tập trung vào kết quả. Trường 
có quyền tự chủ cao trong trong thiết kế chương trình, 
quản lí nhân sự. Vì vậy, trong việc giáo dục đạo đức 
cho học sinh của nhà trường bên cạnh con đường giáo 
dục đạo đức thông qua dạy học môn Đạo đức được 
đánh giá cao nhất (giáo viên: 3,77; cán bộ quản lí: 3,78), 
con đường thông qua con sinh hoạt tập thể và thông 
qua các hoạt động xã hội cũng được đánh giá với vị 
trí thứ 2,3. Bởi vì ngoài việc thực hiện Chương trình 
giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thì các trường còn thực hiện một chương trình giáo 
dục riêng (chương trình tiếng Anh và chương trình 
giáo dục năng khiếu). Vì vậy, các hoạt động tập thể, 
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Bảng 4: Đánh giá về thực trạng các con đường giáo dục đạo đức cho học sinh

Con đường giáo dục Mức độ thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1. Thông qua dạy học môn Đạo đức 3,77 0,66 1 3,78 0,67 1

2. Thông qua dạy học các môn học 3,58 0,77 4 3,60 0,77 4

3. Thông qua hoạt động trải nghiệm 3,39 0,79 6 3,44 0,80 6

4. Thông qua sinh hoạt tập thể 3,74 0,71 2 3,76 0,73 2

5. Thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh

3,29 0,65 7 3,32 0,70 7

6. Thông qua hoạt động xã hội 3,61 0,72 3 3,70 0,83 3

7. Thông qua hoạt động tự giáo dục của học sinh 3,45 0,87 5 3,50 0,90 5

Điểm trung bình chung 3,55 3,59

hoạt động xã hội luôn là thế mạnh của các nhà trường. 
Thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, 
giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh. 
Qua phỏng vấn sâu, nhiều giáo viên cho rằng đây là 
những kênh “dễ tổ chức, dễ kiểm soát và phù hợp 
với chương trình giáo dục của nhà trường”. Đồng thời 
những con đường giáo dục này phản ánh xu hướng 
gia tăng nhận thức về vai trò của các hoạt động gắn 
với cộng đồng trong phát triển trách nhiệm xã hội và 
giá trị sống cho học sinh. 

Ngược lại, các con đường có ý nghĩa quan trọng 
trong việc chuyển hóa giá trị đạo đức thành hành vi 
bền vững như hoạt động trải nghiệm, hoạt động Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đặc biệt là tự 

giáo dục của học sinh lại được đánh giá ở mức thấp 
hơn (điểm trung bình 3,29 - 3,50). Dữ liệu quan sát 
và phỏng vấn cho thấy những con đường này chưa 
được triển khai đồng đều do hạn chế về thời gian, 
năng lực tổ chức hoạt động và sự phối hợp giữa các 
lực lượng giáo dục. 

3.5. Thực trạng các lực lượng tham gia giáo dục 
đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học ngoài 
công lập Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả Bảng 5 cho thấy sự tham gia của các lực 
lượng giáo dục đạo đức cho học sinh đạt mức thường 
xuyên, kết qủa cũng cho thấy giáo viên chủ nhiệm 
được đánh giá là lực lượng tham gia tích cực, xếp vị 

Bảng 5: Đánh giá về thực trạng các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh

Lực lượng tham gia Mức độ thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1. Giáo viên chủ nhiệm 4,40 0,75 1 4,68 0,58 1

2. Gia đình học sinh 3,41 0,83 2 3,34 0,76 3

3. Các lực lượng giáo dục trong trường 3,35 0,75 3 3,38 0,84 2

4. Các lực lượng xã hội 3,11 0,86 4 3,10 0,87 4

Điểm trung bình chung 3,57 3,63

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12620129

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 22, Số S1, 224-232



231

trí cao nhất. Ở các trường tiểu học ngoài công lập, 
với sĩ số một lớp học sinh từ 20-30 em, mỗi lớp có 01 
giáo viên chủ nhiệm và 01 bảo mẫu. Giáo viên chủ 
nhiệm là người chịu trách nhiệm thông báo tới phụ 
huynh tình hình học tập và sinh hoạt hàng ngày của 
học sinh. Vì vậy, đây là lực lượng nắm rõ nhất mọi 
hoạt động của học sinh và tham gia trực tiếp thường 
xuyên trong giáo dục đạo đức học sinh. Sự tham gia 
của gia đình học sinh đạt mức thường xuyên nhưng 
chưa tích cực và đồng đều (giáo viên: 3,41; cán bộ 
quản lí: 3,34), cho thấy vai trò phối hợp của gia đình 
- môi trường giáo dục nền tảng và bền vững - chưa 
được phát huy đầy đủ, mặc dù với các trường ngoài 
công lập, mỗi phụ huynh đều có một tài khoản để có 
thể nhận các thông tin và xem các hoạt động học tập 
của con tại trường. Nhà trường cũng thường xuyên 
cập nhật các thông tin đến phụ huynh và phụ huynh 
có thể tương tác trực tiếp trên các nền tảng số, các 
kênh tông tin của trường. Các lực lượng giáo dục 
trong trường (giáo viên: 3,35; cán bộ quản lí: 3,38) và 
các lực lượng xã hội có mức tham gia thấp hơn, phản 
ánh thực trạng liên kết giáo dục giữa nhà trường - gia 
đình - xã hội còn yếu, thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả. 

3.6. Đánh giá kết quả giáo dục đạo đức cho học 
sinh ở các trường tiểu học ngoài công lập Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kết quả Bảng 6 cho thấy, thực trạng đánh giá kết 
quả giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu 
học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 
mức trung bình, phản ánh vai trò của đánh giá trong 

quy trình giáo dục đạo đức chưa được phát huy đầy 
đủ, chưa thực sự trở thành một trụ cột trong quản lí 
và tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường.

Nội dung đánh giá chủ yếu tập trung vào ý thức 
cá nhân về các chuẩn mực đạo đức (giáo viên: 3,41; 
cán bộ quản lí: 3,30), trong khi việc đánh giá thái độ, 
niềm tin, tình cảm và đặc biệt là kĩ năng hành vi đạo 
đức chỉ dừng ở mức trung bình, cho thấy xu hướng 
thiên về đánh giá nhận thức hơn là hành vi thực tiễn. 
Kết quả này củng cố nhận định của Lickona (1991) 
và Nucci, Narvaez (2008) rằng giáo dục đạo đức nếu 
chỉ dừng ở mức nhận thức sẽ khó chuyển hóa thành 
hành vi đạo đức ổn định, nhất là ở lứa tuổi tiểu học 
- giai đoạn hình thành nền tảng nhân cách ban đầu.

Về lực lượng tham gia, giáo viên vẫn là chủ thể 
đánh giá chính và được đánh giá cao nhất trong khi 
sự tham gia của học sinh, cha mẹ học sinh và các lực 
lượng giáo dục khác còn hạn chế (điểm trung bình 
3,08 - 3,38). Dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy việc đánh 
giá hiện này chủ yếu mang tính nội bộ, thiếu cơ chế 
phản hồi đa chiều và công cụ đánh giá thống nhất. 
Thực trạng này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Berkowitz và Bier (2005) khi chỉ ra rằng, thiếu cơ chế 
đánh giá đa chiều sẽ làm giảm tính khách quan và 
tác động lâu dài của giáo dục đạo đức. 

4. Kết luận
Nghiên cứu cho thấy, giáo dục đạo đức cho học 

sinh các trường tiểu học ngoài công lập tại Thành phố 
Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao. 

Bảng 6: Thực trạng về đánh giá kết quả giáo dục đạo đức cho học sinh

Nội dung và các lực lượng tham gia đánh giá Kết quả thực hiện

Giáo viên Cán bộ quản lí

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

Điểm 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1. Đánh giá ý thức cá nhân về các chuẩn mực đạo đức 3,41 0,68 2 3,30 0,64 4

2. Đánh giá thái độ, niềm tin và tình cảm đạo đức 3,33 0,76 4 3,38 0,77 2

3. Đánh giá kĩ năng hành vi đạo đức 3,30 0,85 5 3,34 0,90 3

4. Giáo viên tham gia đánh giá 3,43 0,82 1 3,42 0,82 1

5. Học sinh đánh giá 3,27 0,88 6 3,20 0,91 6

6. Cha mẹ học sinh đánh giá 3,38 0,94 3 3,26 0,97 5

7. Các lực lượng giáo dục khác 3,13 0,77 7 3,08 0,79 7

Điểm trung bình chung 3,32 3,28
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Xét theo từng thành tố, các con đường giáo dục và 
lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh 
đạt mức thường xuyên; trong khi mục tiêu, phương 
pháp và đặc biệt đánh giá kết quả chỉ ở mức trung 
bình, phản ánh sự thiếu đồng bộ giữa các thành tố. 
Nội dung giáo dục được triển khai được đánh giá ở 
mức khá nhưng hiệu quả thực tế chỉ đạt mức trung 
bình điều này cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa tổ 
chức và kết quả. Các phương pháp và con đường 
truyền thống chiếm ưu thế; phương pháp tích cực, 
hoạt động trải nghiệm và tự giáo dục của học sinh 
chưa được khai thác tương xứng. Lực lượng giáo viên 
chủ nhiệm giữ vai trò trung tâm, gia đình, cộng đồng 
và các lực lượng xã hội tham gia còn hạn chế. Đánh 
giá kết quả chủ yếu thiên về nhận thức, chưa phản 
ánh đầy đủ thái độ và hành vi đạo đức của học sinh.

Về ý nghĩa lí luận, nghiên cứu bổ sung bằng 
chứng về thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh 
ở các trường tiểu học ngoài công lập tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, đồng thời minh chứng tính phù hợp 
của các thành tố trong quá trình giáo dục đạo đức 
cho học sinh tiểu học. Về thực tiễn, các nhà trường 
cần thực hiện tốt mục tiêu, nội dung, phương pháp, 
con đường giáo dục - đặc biệt là tăng cường đánh giá 
đa chiều, đa chủ thể và mở rộng vai trò của gia đình, 
cộng đồng trong giáo dục đạo đức. Các nghiên cứu 
tiếp theo nên so sánh giữa trường ngoài công lập và 
công lập, nghiên cứu theo chiều dọc về sự thay đổi 
hành vi đạo đức học sinh và mở rộng địa bàn sang 
các đô thị lớn khác để kiểm tra tính khái quát hóa 
của kết quả.
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